KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 10
MÔN TIẾNG VIỆT(Tiết 64 -70)
CHỦ ĐỀ 5 : ƯỚC MƠ CỦA EM

Bài 1 : Ý TƯỞNG CỦA CHÚNG MÌNH (Tiết 64-67)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Chia sẻ được với bạn về một bức tranh; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài của tên bài đọc và tranh minh hoạ

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, bước đầu đọc lời các nhân vật và lời người dẫn chuyện với giọng  phù hợp; trả lời được các câu hỏi tìm hiểu bài. Hiểu được nội dung bài học. Những chiếc máy mà các bạn nhỏ thể hiện trong tranh là những ý tưởng độc đáo, sáng tạo. Nếu chế tạo được những chiếc máy này, con người sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn.

- Tìm đọc được một truyện về ước mơ, viết được: Phiếu đọc sách và biết cách chia sẻ với bạn về tên, những suy nghĩ, việc làm của nhân vật em thích trong truyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
HS:  Sách có truyện về Ước mơ  và phiếu đọc sách đã ghi chép về truyện đã đọc. 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 
-GV cho hs quan sát tranh
-Yêu cầu HS chia sẻ với bạn
GV giới thiệu tên chủ đề : Ước mơ tuổi thơ
-NX tuyên dương  
	-HS qs3 bức tranh SGK, nghe HD 

-HS bắt cặp, trao đổi: về một bức tranh của em chủ đề, cảnh vật, màu sắc…-> đọc tên và phỏng đoán nội dung bài đọc. 

-đại diện 2 – 3 cặp chia sẻ trước lớp.

	2. Khám phá và luyện tập 
Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu: - GV đọc mẫu toàn bài. 

- GV HD đọc

- Luyện đọc từ khó: 
- Luyện đọc câu dài: 
-HD đọc câu dài, tc luyện đọc 

- HD Giải nghĩa từ khó hiểu:
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.- Tc đọc đoạn trước lớp 

- GV nhận xét sửa sai.

Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu

- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 5 câu hỏi trong sgk. GV nhận xét, tuyên dương. 

+ Câu 1: Đề bài của cô giáo dạy Mĩ thuật là gì?

+ Câu 2: Các bạn đã vẽ những gì?

Câu 3: Em thích ý tưởng của bạn nào nhất? Vì sao?

Câu 4: Theo lời cô giáo, con người sẽ làm việc thế nào nếu chế tạo được những chiếc máy các bạn đã vẽ?

Câu 5: Đặt một tên khác cho bài đọc.
-GV chốt nội dung chính của bài học: chúng ta hãy luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Hãy biết ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực.

	- Hs lắng nghe. Lưu ý: tập trung phân biệt các giọng đọc của nhân vật. (Người dẫn truyền thong thả, giọng cô giáo ấm áp, thân thiện; giọng Tâm, Minh hào hứng  thể hiện niềm hi vọng;nhấn giọng khi đọc các từ ngữ hoạt động, đặc điểm (hào hứng. Mềm, nhanh, khổng lồ, tươi cười,…).

- HS lắng nghe GVHD cách đọc : Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.

-HS đọc thầm kết hợp tìm từ khó đọc- báo cáo – đọc từ khó: vẽ, nhện, sản phẩm, rô bốt...
- 2-3 HS đọc câu dài.
*Bạn Tâm vẽ chiếc ô tô/ mềm như một quả bóng khổng lồ,vừa có đuôi cá để bơi/ vừa có đôi cánh để bay.//

* Còn sản phẩm của bạn Minh / là cái máy hình con cua khổng lồ, càng

+chế tạo: tạo ra sản phẩm

+ Robot là một cỗ máy đặc biệt là một lập trình bởi một máy tính có khả năng thực hiện một loạt phức tạp của các hành động tự động.

HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3.-  đọc đoạn trước lớp (1-2 nhóm)- nhóm khác nhận xét

-HS hình thành nhóm, đọc bài và thảo luận trả lời câu hỏi: 

-Đề bài của cô giáo dạy Mĩ thuật là: Nếu là nhà khoa học, các em sẽ chế tạo vật gì để giúp con người làm việc vui hơn? Bây giờ mỗi bạn hãy vẽ lại đồ vật mơ ước của mình nhé.
- Bạn Tâm vẽ chiếc ô tô mềm như một quả bóng khổng lồ, vừa có đuôi cá để bơi vừa có đôi cánh để bay.

Sản phẩm của bạn lớp trưởng là một chú nhện có cánh để hái Xoài.

Một bạn gái vẽ chú rô bốt hình con ốc sên chuyên việc nhổ cỏ.

Còn sản phẩm của bạn Minh là cái máy hình con cug khổng lồ, càng và chân máy đều có thể hút được những hạt lúa trên đồng. 

-Em thích ý tưởng của bạn Tâm nhất. Vì chiếc ô tô của bạn đầy sáng tạo và thú vị. Nếu chiếc ô tô đó trở thành sự thật thì chúng ta sẽ có một phương tiện vừa có thể bay trên bầu trời và lặn dưới đại dương. Điều ấy thật tuyệt vời biết bao!

-Nếu chế tạo được những chiếc máy này, con người sẽ làm việc mà giống như là đang dắt thú cưng đi chơi vậy.

-Thế giới diệu kì qua những bức tranh

-Giờ Mĩ thuật lí thú

-Đồ vật mơ ước của chúng mình

- HS trình bày và chăm chú lắng nghe GV nhận xét.

-HS nhắc lại


Tiết 2
	1.Khởi động:

-GV tổ chức cho HS nói về ước mơ của mình

GV nhận xét dẫn vào bài mới.

2.Luyện tập.
Hoạt động 3  : Luyện đọc lại
- GV đọc lại toàn bài.

- GV yêu cầu học sinh xác định được giọng đọc của người dẫn chuyện, cô giáo, các bạn nhỏ và một số từ ngữ cần nhấn giọng trên cơ sở hiểu nội dung bài.

- GV hướng dẫn đọc phân vai: người dẫn chuyện, cô giáo, bạn nhỏ.

- GV yêu cầu đọc phân vai đoạn từ Vậy là cả lớp …. Minh hào hứng.
- GV nhận xét, tuyên dương- 

*Đọc mở rộng Đọc một truyện về ước mơ

GV có thể cho hs sưu tầm các mẫu truyện trong Thư viện.

Nếu sau này mà được làm Bác sĩ em sẽ ước điều gì?

Nếu mà làm cô giáo để dạy các bạn nhỏ, em mong ước gì ở các bạn nhỏ?

Gv nhận xét

Hoạt động 4 : Viết Phiếu đọc sách  

- GV HD hs viết phiếu đọc sách 
+ HD Trang trí Phiếu đọc sách đơn giản theo nội dung chủ điểm hoặc nội dung truyện em đọc.
Chia sẻ phiếu đọc sách 

- GV chia lớp thành nhóm 4 

- GV khuyến khích HS chia sẻ phiếu đọc sách trước lớp hoặc dán vào phiếu đọc sách vào góc sản phẩm của lớp. 

- GV nhận xét, đánh giá, tuyên dương 
	-HS nói về ước mơ của mình

-HS hỏi đáp về ước mơ của nhau.

-2 cặp trình bày trước lớp.

-HS nhận xét

- HS xác định được giọng đọc của người dẫn chuyện, cô giáo, các bạn nhỏ và một số từ ngữ cần nhấn giọng trên cơ sở hiểu nội dung bài.

- HS luyện đọc phân vai theo nhóm 

3 nhóm  hs luyện đọc phân vai trước lớp 

- Gọi HS luyện đọc lại  đoạn văn trên 

- HS thi đọc trước lớp 

Hs xung phong đọc

 HS viết vào Phiếu đọc sách những điều em thấy thú vị: tên truyện, tên tác giả, nội dung của truyện (HS cũng có thể ghi thêm lời nói, hành động của nhân vật/ chi tiết em thích, lí do),…
- HS lên ý tưởng trang trí phiếu đọc đơn giản theo nội dung chủ điểm hoặc nội dung sách.

- HS dán phiếu đọc sách lên góc sản phẩm.

- HS chia sẻ phiếu đọc sách cho các thành viên trong nhóm, chia sẻ nội dung, các thành viên chia sẻ phiếu đọc sách cho nhau (tên truyện, tên tác giả, nội dung của truyện...)

	3. Vận dụng
Em có ước mơ gì cho tương lai?

- GV nhận xét, tuyên dương.
-Chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hs chia sẻ trước lớp nêu cảm tưởng về 1 cuốn sách mà các em đã đọc

-Nhắc lại nội dung bài
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VIẾT: ÔN CHỮ HOA C, G 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Viết đúng kiểu chữ hoa C, G, tên địa danh và câu ứng dụng

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Mẫu chữ viết hoa C, G cỡ nhỏ..

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi  động:  

	- GV cho HS bắt nhịp bài hát
- GV giới thiệu bài:
- GV ghi bảng tên bài
	HS hát

- HS lắng nghe :Tập viết chữ hoa C, G, Từ ứng dụng  và câu ứng dụng
- Theo dõi

	2.Luyện tập
Hoạt động 1: Luyện viết chữ hoa

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ C hoa.
- TC cho HS viết chữ C hoa cỡ nhỏ vào bảng con,- cho HS viết vào VTV).
	-HS quan sát mẫu chữ C hoa, nhắc lại chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của C hoa.
- HS quan sát GV viết mẫu

- HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ C, G hoa. 

- HS viết  vào bảng con, VTV

	2. Hoạt động 2: Luyện viết từ ứng dụng 

	- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của từ ứng dụng: 
- GV nhắc lại quy trình viết chữ C, G  hoa và cách nối từ chữ G  hoa sang chữ i.
- GV viết chữ Cần Giờ
- HD HS viết chữ Cần Giờ
	- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của từ ứng dụng: Cần Giờ (Tên một huyện của Thành phố Hồ Chí Minh, ở đây có khu rừng ngập mặn với nhiều loại động thực vật đặc trưng của miền Duyên Hải Việt Nam).
- HS nghe GV nhắc lại cách nối chữ C hoa sang chữ â và từ chữ G hoa sang chữ i (nếu cần).

- HS viết chữ Cần Giờ vào VTV.

	 Hoạt động 3: Luyện viết câu ứng dụng 

	- Yêu cầu HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng 
- GV cho HS nhắc lại cách viết thể thơ lục bát

- HD HS viết câu ứng dụng vào VTV
. Luyện viết thêm:

2.5. Đánh giá bài viết

GV nhận xét một số bài viết.
	HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng: 

        Bàn tay ta làm nên tất cả,
 Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

(Câu thơ ca ngợi sức lao động, sáng tạo của con người. Nhờ đó, con người đã chinh phục được thiên nhiên, khắc phục mọi khó khăn làm cho c, sống ngày càng tốt đẹp).

- HS viết câu ứng dụng vào VTV
- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của từ Phan Đình Giót (1922-1954, là một trong 16 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được tuyên dương thành tích trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phan Đình Giót đã tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Tây Bắc, Hoà Bình, Điện Biên Phủ) và câu ứng dụng: Con cua máy sẽ giúp ba mẹ thu hoạch lúa nhanh hơn.
- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- HS nghe GV nhận xét một số bài viết.

	3.Vận dụng:
-Nêu một câu văn hoặc câu thơ trong đó viết hoa chữ C, G
GV nhận xét.
HD HS Chuẩn bị bài sau
	-HS nêu

-Em đã đi du lịch ở Cần Thơ và Tiền Giang.

-Chiều nay em về Gò Công

-HS nhận xét

-Nghe HD 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ ƯỚC MƠ  
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- MRVT về Ước mơ, đặt câu với từ ngữ vừa tìm được.

- Giới thiệu về đồ vật em muốn chế tạo để giúp con người làm việc vui hơn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Đối với GV: 

+ Thẻ từ để tổ chức trò chơi 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 

Gv cho hs nói về ước mơ của mình sau này

GV dẫn dắc giới thiệu bài – ghi bảng
	Hs chia sẻ trước lớp về ước mơ của mình

	2.Khám phá và luyện tập

Hoạt động 1: Luyện từ
- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1
-HD HS tìm từ ngữ 
HD 
- GV nhận xét kết quả. GV chỉ ra những từ ngữ phù hợp
	- HS xác định yêu cầu 
- HS tìm các từ ngữ , thảo luận.HS có thể thức hiện bài tập bằng hình thức trò chơi thi tìm từ nhanh với bạn hoặc nhóm của bạn bằng cách nối các tiếng đã cho tạo thành từ ngữ.
- Chia sẻ kết quả trước lớp.

(Đáp án: Ước mơ, ước mong, ước muốn, ước ao, mơ ước, mơ mộng, mong muốn, mong ước, ao ước.
HS nghe GV nhận xét kết quả.

	2. Hoạt động 2: Luyện câu 
Bài 2:  Đặt câu có từ ngữ thuộc chủ đề Ước mơ

-GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu của BT 2, đọc lại các từ ngữ tìm được ở BT 1 và các câu mẫu.

- HD HS đặt câu theo yêu cầu BT trong nhóm đôi, nghe bạn nhận xét để điều chỉnh cách diễn đạt, mở rộng câu,…

- 1-2 HS nói câu trước lớp.

GV nhận xét.

 (Các BT 2b và 2c thức hiện tương tự nhưng có thể lược bớt một vài bước nếu thấy không cần thiết.)
	- HS xác định yêu cầu của BT - HS làm việc theo nhóm

- HS viết vào VBT câu đã đặt

​- HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.Gợi ý đáp án:
a. Nói về nghề nghiệp em ước mơ.

Mơ ước của em là trở thành một cô giáo.

Em luôn có ước mơ trở thành một nhà thiết kế.

b. Nói về những ước mơ đẹp cho bạn bè, người thân.

Mong ước của em đó là bố mẹ sẽ luôn mạnh khỏe để nuôi em khôn lớn.

Ước muốn của em đó là em trai của em sẽ thật ngoan ngoãn và thông minh.

c. Nói về những ước mơ của em cho tương lai.

Trong tương lai, em luôn ao ước sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới.

Em mong ước mình có thể bay vào vũ trụ.

	3.Vận dụng
-YC  HS xác định yêu cầu của hoạt động
câu hỏi gợi ý của GV:

        + Em muốn chế tạo đồ vật gì?

        + Đồ vật ấy dùng để làm gì?

        + Công việc của con người thay đổi như thế nào nếu sử dụng đồ vật em chế tạo?

        +…

- GV nhận xét, tổng kết tiết học.
	- HS xác định yêu cầu của hoạt động: Giới thiệu về đồ vật em muốn chế tạo để giúp con người làm việc vui hơn. 

- HS suy nghĩ và chia sẻ trong nhóm đôi về đồ vật em muốn chế tạo để giúp con người làm việc vui hơn dựa vào một số gợi ý.
- HS thảo luận trong nhóm nhỏ 

- 1-2 HS chia sẻ trước lớp.

- HS chia sẻ trước lớp

1.Em muốn chế tạo một chiếc máy bay đa năng. Chiếc máy bay ấy có cả cánh để có thể bay trên bầu trời, vừa có thể có đuôi để lặn đưới đại dương. Như vậy chiếc máy đa năng hoạt động như một chiếc máy bay và một chiếc tàu lặn. Con người có thể sử dụng nó để khám phá khắp mọi nơi.

2. Em muốn chế tạo một chú robot máy xây nhà. Chiếc máy ấy như một chú robot không lồ có thể xây dựng mọi căn nhà. Người kĩ sư chỉ cần đưa bản thiết kế nhà vào cỗ máy, robot sẽ tự động xây dựng lên ngôi nhà chúng ta mong muốn.

	- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.


	- HS đánh giá

- Nhận xét, tuyên dương

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Bài 2: ĐIỀU KÌ DIỆU ( Tiết 68-70) 

ĐỌC ĐIỀU KÌ DIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Sắp xếp các tiếng thành cụm từ, tìm hiểu nội dung cụm từ xếp được; nêu được phỏng đoán của bản thần về nội dung bài đọc qua tên bài.
- Đọc trôi chay bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa. Hiểu được nội dung bài đọc: Nhờ ý chí, nghị lực phi thường, Tiến Anh không những khắc phục được khó khăn trong học tập, sinh hoạt do khiếm khuyết cơ thể mà còn thực hiện được ước mơ vẽ tranh của mình.
-Tích hợp giáo dục LTCM,ĐĐLS: Liên hệ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
GV:  Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- Gv cho HS hoạt động nhóm đôi sắp xếp các từ đã cho thành cụm từ, trao đổi về nội dung cụm từ xếp được 

Gv chốt ý: 

- HS đọc tên bài, phỏng đoán nội dung dựa vào tên bài đọc.

- HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Điều kì diệu.
	- HS hoạt động nhóm đôi, trả lời 2 câu hỏi sau:

1.Sắp xếp các từ chính, lên, mình vào các chỗ trống cho thích hợp?
2.Nêu cách hiểu của em về câu đã sắp xếp được?
- Lắng nghe

	2.Khám phá và luyện tập
 Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
+ Đọc mẫu: GV đọc mẫu toàn bài. 
+Luyện đọc từ, giải nghĩa từ

-HS thầm bài kết hợp tìm từ khó đọc  lớp kết hợp nghe GV hướng dẫn: 
- HD Cách đọc một số từ ngữ khó:,…

- HD Cách ngắt nghỉ một số câu dài  
 -HD   + Giải thích nghĩa của một só từ ngữ khó, VD: song sinh (sinh đôi);…
+ Luyện đọc đoạn

- GVHD  chia đoạn: 
- GV gọi HS luyện đọc nối tiếp theo đoạn trong nhóm 3- 1-2 nhóm đọc trước lớp

+ Luyện đọc cả bài
	- HS nghe GV đọc mẫu 

Lưu ý: toàn bài đọc giọng thong thả, chậm rãi, giọng của Tiến Anh trong sáng, tự nhiên; nhấn giọng các từ ngữ thể hiện khiếm khuyết và cố gắng, nổ lực của Tiến Anh, sự động viên của mẹ và từ ngữ chỉ những thành tích em đạt được
- HS đọc theo yêu cầu của GV- nêu từ khó:  xuất sắc, Lan Mẫu, triển vọng …

- Tiến Anh đạt Giải Triển vọng/ cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Ca-thay lần thứ 10,/ khu vực Hà Nội,/ chủ đề Em vẽ ước mơ của em,//;…
CN đọc-Lớp theo dõi NX bạn đọc

(3 đoạn)

+ Đoạn 1: Từ đầu đến em không có đôi tay
+ Đoạn 2:Tiếp theo đến đôi chân của mình.

+ Đoạn 3: Tiếp theo đến hết.

-HS luyện đọc nối tiếp theo đoạn trong nhóm 3- 1-2 nhóm đọc trước lớp- NX chia sẻ bạn đọc

2 hs đọc cả bài

	Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu 
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi: 

Câu 1:  Khi được sinh ra, cơ thể của Tiến Anh có gì khác biệt?

Câu 2: Mẹ đã làm gì để động viên Tiến Anh?

Câu 3: Tìm những chi tiết cho thấy Tiến Anh rất cố gắng.


Câu 4: Sự nỗ lực của Tiến Anh đã mang lại điều gì?

 Em có suy nghĩ gì về sự cố gắng của Tiến Anh?
GV nên khuyến khích HS chia sẻ các bài học mà các em rút ra được, từ đó kết hợp giáo dục HS cần vượt lên chính mình để chinh phục ước mơ.
- HS rút ra nội dung, ý ngĩa của bài trên 
-GV nhận xét, chốt nội dung:

Nhờ ý chí, nghị lực phi thường, Tiến Anh không những khắc phục được khó khăn trong học tập, sinh hoạt do khiếm khuyết cơ thể mà còn thực hiện được ước mơ vẽ tranh của mình.
-Tích hợp giáo dục LTCM,ĐĐLS
-Trong học tập các em các em gặp khó khăn và đã vượt lên chính mình như thế nào kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé.

GV giáo dục: Mỗi chúng ta luôn cần có lí tưởng sống, ước mơ và khát vọng vươn lên và sự cố gắng vượt lên chính mình để đạt đến ước mơ tươi đẹp.
	HS lắng nghe, thực hiện.
HS thảo luận theo nhóm đôi- TL câu hỏi  
-Khi được sinh ra, em không có đôi tay.

-Mẹ ôm Tiến Anh vào lòng, nói về điểm đặc biệt trên cơ thể em.

-Tiến Anh bắt đầu tập làm mọi việc. Em cũng tập viết bằng đôi chân của mình.
Cậu say mê tập vẽ và ước mơ trở thành hoạ sĩ. Cũng từ đôi chân kì diệu ấy, sắc màu lấp lánh được thắp lên trong tranh.
-Tiến Anh trở thành một học sinh xuất sắc của lớp 3A.

Tiến Anh đạt giải Triển vọng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Ca-thay lần thứ 10, khu vực Hà Nội, chủ đề Em sẽ ước mơ của em.
-Em cảm thấy vô cùng khâm phục sự cố gắng của Tiến Anh. Bạn ấy đã chấp nhẫn khuyết điểm của mình, không ngừng nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn. Và nghị lực kiên cường của Tiến Anh đã giúp bạn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
- HS nêu: 
-HS nhắc lại.

-HS kể.

-HS nhận xét.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại:

- HD HS xác định giọng đọc
- GT  và HD HS luyện đọc đoạn từ:  Tiến Anh trở thành… đến hết trong nhóm nhỏ.

- Gọi HS đọc toàn bài.
	- HS xác định giọng đọc và một số từ ngữ cần nhấn giọng trên cơ sở hiểu nội dung bài.
- HS luyện đọc trước lớp đoạn từ Tiến Anh trở thành… đến hết.2 em đọc toàn bài

	4:Vận dụng.

	+Bạn học được ở bạn Tiến Anh đức tính gì?
-Sự cố gắng cần cù, chịu khó
+ Điều gì sẽ làm cho em cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn 1 số bạn?
-Hs suy nghĩ trả lời

	- Nhận xét, đánh giá.
	Nêu lại nội dung bài - Về học bài, chuẩn bị


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NÓI VÀ NGHE : NÓI VỀ MỘT NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Tìm từ ngữ có nghĩa giống với cố gắng, say mê; đặt được câu có từ ngữ tìm được để nói về bạn Tiến Anh
- Kể tên một số nhân vật, nói được về một nhân vật em thích trong truyện đã học theo gợi ý.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Thẻ từ hoặc bảng nhóm để chơi trò chơi sau hoạt động đọc.

- Một vài truyện hoặc tranh ảnh nhân vật trong truyện thiếu nhi.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi  động:
GV cho hs xem 1số hình ảnh nhân vật trong truyện 

Em hãy nhớ về những truyện em đã đọc và nói về một nhân vật em ấn tượng.
Em thích nhân vật vào?

Nhân vật đó để lại cho em ấn tượng gì?

GV giới thiệu tên chủ đề và nêu cách hiểu hoặc suy nghĩ của em về nhân vật.

GV nhận xét 
	HS bắt cặp, trao đổi: về một nhân vật trong truyện, đọc tên và phỏng đoán nội dung bài đọc.

Nhân vật Tấm trong truyện Tấm Cám.

Nhân vật người em trong truyện Cây Khế

Nhân vật Nhã Uyên trong truyện Gió sông Hương 
-Đại diện 2 – 3 cặp chia sẻ trước lớp.


	2. Khám phá và luyện tập
Bài 1: YC hS đọc đề- xác định YC của đề bài, yêu cầu học sinh làm bài cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi..

GV nhận xét tuyên dương.
- Bài 2: đặt 1-2 câu với từ ngữ tìm được để nói về bạn Tiến Anh 
GV nhận xét.
*Hoạt động : Nói và nghe

- HS xác định yêu cầu của BT 1 và kể tên một số nhân vật trong truyện em đã nghe, đã đọc .
Bài 2.  HS xác định yêu cầu của BT 2.

- HS nghe bạn và GV nhân xét đánh giá kết quả thực hành .
Đánh giá bài viết: GV nhận xét một số bài viết. 
	- HS suy nghĩ cá nhân sau đó trao đổi nhóm 2
- HS xác định yêu cầu thứ nhất: tìm từ ngữ có nghĩa giống với các từ ngữ cố gắng, say mê.
 (Đáp án: Cố gắng: gắng sức, nỗ lực, ráng,…; Say mê: mê say, đam mê, ham mê,…), kết hợp tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ tìm được 
-HS nêu bài làm

Nhóm bạn nx

HS đặt 1-2 câu với từ ngữ tìm được để nói về bạn Tiến Anh.
-HS CN đặt câu - chia sẻ theo nhóm đôi- 1 số hs chia sẻ trước lớp.

- HS thảo luận trong nhóm đôi và trình bày kết quả trước lớp. 

Em hãy nhớ về nhân vật em ấn tượng và nói về nhân vật ấy theo những gợi ý sau:

- Tên nhân vật ấy là gì?

- Hình dáng nhân vật ra sao?

- Tính cách nhân vật ấy như thế nào?
- 1-2 HS chia sẻ kết quả trước lớp.
HS nói:

Nhân vật nổi bật trong truyện Tấm Cám đó là nhân vật cô Tấm. Nhân vật cô Tấm có ngoại hình xinh đẹp dịu dàng. Cô Tấm là một cô gái chăm chỉ và hiền lành, có tấm lòng nhân hậu.

Nhân vật nổi bật trong truyện Gió sông Hương đó là Nhã Uyên. Nhã Uyên là một cô gái mang  giọng nói trong trẻo của xứ Huế. Giọng nói của bạn ấy ngọt ngào như một cơn gió mùa thu.

	  4. Vận dụng.
Hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện Tấm cám.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 3-4 HS tự nguyện xung phong chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
VIẾT SÁNG TẠO

VIẾT ĐOẠN VĂN  NÊU TÌNH CẢM VỚI THẦY CÔ GIÁO 
HOẶC MỘT NGƯỜI BẠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận diện, tìm ý cho đoạn văn viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn.
- Hát bài hát về ước mơ và nói về ước mơ được nhắc đến trong bài hát.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bảng phụ ghi phần HD ở bài 2.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 
- Gv cho lớp hát
- GV giới trực tiếp vào bài 
	-HS hát

	2.Khám phá và luyện tập
Hoạt động 1: Nhận diện đoạn văn viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn

GV gọi hs đọc yêu cầu Bài tập 1
- GV nhận xét, có thể rút ra một vài lưu ý khi viết đoạn văn về tình cảm với bạn bè hoặc thầy cô giáo về cấu tạo, nội dung,…
GV nhận xét.
Hoạt động 2. Tìm ý cho đoạn văn viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn

- HS xác định yêu cầu của BT 2 và đọc các gợi ý.

- HS trả lời một vài câu hỏi để định hướng việc thực hiện yêu cầu:

a. Em hãy miêu tả đặc điểm hình dáng, tính tình, lời nói, việc làm của thầy cô hoặc bạn mà em có tình cảm.

b. Em chia sẻ một kỉ niệm đẹp giữa em với thầy cô hoặc bạn khiến em nhớ mãi.

c. Em dùng từ ngữ, câu văn để thể hiện cảm xúc của mình với thầy cô hoặc người bạn đó.

(GV có thể chụp bài làm của HS chiếu lên màn hình để HS quan sát).
- HS nghe bạn và GV nhận xét để bổ sung, hoàn chỉnh nội dung tìm ý.

3.Vận dụng

- YC HS xác định yêu cầu của hoạt động: Hát một bài hát về ước mơ, nói về ước mơ được nhắc đến trong bài hát.

- HD HS làm việc
- HS nghe GV đánh giá và tổng kết bài học.
	- HS đọc đoạn văn và xác định yêu cầu của BT1: Nói 4-5 câu về bạn nhỏ theo gợi ý.

a. Đọc câu văn đầu tiên để biết bạn Thanh Bình viết về ai.

b. Đọc câu văn đầu tiên và nội dung đoạn văn để biết người đó có những điểm gì đáng khen.

c. Em hãy tìm những từ ngữ, câu văn thể hiện tình cảm của bạn Thanh Bình với người đó.
- HS đọc và trả lời câu hỏi trong nhóm đôi.

a. Bạn Thanh Bình viết về người bạn cùng lớp tên là Minh.

b. Bạn Minh rất hiếu thảo. Minh mơ ước chế tạo được một chiếc máy hiện đại như thế để giúp ba mẹ thu hoạch lúa nhanh hơn.

Bạn còn rất tự tin khi giới thiệu với cả lớp bức tranh của mình.

c.Từ ngữ: thật hiếu thảo,

Câu văn: Bạn Minh lớp em thật hiếu thảo.

Các nhóm HS chia sẻ kết quả. HS nghe bạn nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 2 và đọc các gợi ý
- HS làm bài cá nhân vào VBT, tập ghi chép bằng sơ đồ.

- Một vài HS chia sẻ sơ đồ trong nhóm và trước lớp 

VD: Cô giáo đã dạy em năm lớp 2 là cô Thảo. Cô có mái tóc dài ngang lưng và khuôn mặt rất xinh đẹp. Cô luôn ân cần, dịu dàng và quan tâm đến chúng em. Trong mỗi giờ học, em luôn cảm thấy thích thú bởi lời giảng của cô. Có một lần bố mẹ em chưa kịp đến đón khi tan học, cô Thảo đã chở em về nhà. Mặc dù đã không học cô nữa nhưng em vẫn rất yêu quý cô Thảo. Em sẽ luôn nhớ đến người cô giáo đón em vào lớp 2.

VD: Hồng là người bạn cùng lớp của em. Em và bạn quen nhau vào đầu năm học lớp một. Hồng rất xinh xắn, lại dễ thương. Chúng em thường giúp đỡ nhau trong học tập. Khi em cho bạn mượn chiếc bút. Khi bạn giúp em trực nhật. Chúng em cũng hay tâm sự với nhau. Có một lần, em bị ốm, Hồng đã đến thăm em hàng ngày và giảng lại bài trên lớp cho em. Em yêu quý Hồng rất nhiều.

- HS chia đội/ nhóm để thi hát các bài hát về ước mơ trong 3-5 phút (mỗi bài có thể chỉ hát 1-2 câu).

- HS nói về ước mơ được nhắc đến trong bài hát đã thi theo kĩ thuật Phản xạ nhanh.
Hs xung phong chia sẻ

	- Cho HS chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả học tập của mình.

- HD chuẩn bị
	- HS đánh giá

- Nhận xét, tuyên dương

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
TOÁN
             GIÁO DỤC STEM

BỘ DỤNG CỤ TÔ MÀU MỘT PHẦN ( t2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Nói được[image: image2.png]


  , [image: image4.png]


    , [image: image6.png]=



 [image: image8.png]AR



 khi quan sát hình ảnh trực quan.
Khám phá vật liệu bìa nhựa có thể nhìn được các nét bên dưới.
Chế tạo được bộ dụng cụ “tô màu” một phần.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Các phiếu học tập và phiếu đánh giá. dụng cụ/vật liệu giáo viên cung cấp cho 1 nhóm học sinh: bìa nhựa trong có màu, phiếu in sẵn, băng dính hai mặt
HS: Mỗi nhóm (4 – 5 học sinh) tự chuẩn bị một số dụng cụ/vật liệu như sau:
Bút chì, bút màu, kéo, thước kẻ (15 – 20 cm)
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TIẾT 2

	
	

	I.Khởi động

-Gv yêu cầu HS kể lại câu chuyện stem

II.Luyện tập và vận dụng.

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về vật liệu và dụng cụ
- GV yêu cầu các nhóm kiểm tra đồ dùng theo danh mục trong sách HS.
Hoạt động 2.2. Sáng chế STEM

-Hoạt động lên ý tưởng
-GV lưu ý khi vẽ phác thảo cần có đầy đủ chú thích về vật liệu sử dụng và kích thước của bộ phận tô màu. Bản vẽ phác thảo cần thống nhất với ý tưởng thiết kế của nhóm. GV cần quan sát hoạt động của các nhóm và nhắc nhở, gợi ý thêm.

-Hoạt động lựa chọn vật liệu, dụng cụ và thiết kế chi tiết
-GV hướng dẫn HS sử dụng vật liệu đúng, tiết kiệm. Đối với một số dụng cụ sắc nhọn, yêu cầu HS cần đảm bảo an toàn.

-Hoạt động chế tạo sản phẩm
-GV có thể đưa ra các tiêu chí để có thêm điểm thưởng để thúc đẩy sự tích cực tham gia, hợp tác của các thành viên trong nhóm và hướng dẫn HS cách nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi thành viên.

-GV thông báo thời gian cho việc chế tạo sản phẩm. Trong quá trình các nhóm hoạt động, GV quan sát, nhắc nhở, gợi ý thêm. Đặc biệt, GV nhắc HS các chú ý an toàn và cần căn cứ bản phác thảo, các yêu cầu đề ra để làm sản phẩm.

-Hoạt động thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm
-Hoạt động báo cáo và trình diễn
-Giáo viên tuyên dương các nhóm có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí, khích lệ các nhóm có khó khăn hay có kết quả còn hạn chế, cho các nhóm này nêu những chỗ cần điều chỉnh (nếu có).

Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá về sự hợp tác trong nhóm (Phiếu đánh giá 2)

Hoạt động cải tiến – sáng tạo
-GV gợi ý mở rộng nhiệm vụ.

-GV nhận xét chung về các hoạt động học tập của học sinh. Đồng thời, GV tổng kết một số nội dung quan trọng.

-GV nhận xét chung về các hoạt động học tập của học sinh. Đồng thời, GV tổng kết một số nội dung quan trọng

Hoạt động 2.3. STEM và cuộc sống
-GV giới thiệu một số trường hợp gặp kí hiệu một phần trong cuộc sống và các cách khác nhau để kí hiệu một phần ở mục “STEM và cuộc sống” trang 12 sách HS.

	2-3 HS kể lại câu chuyện stem

-Trước buổi học HS chuẩn bị một số vật liệu, dụng cụ trong bộ đồ dùng học tập STEM.
-HS quan sát mục Vật liệu và dụng cụ ở trang 10 trong sách HS, gọi tên các vật liệu, dụng cụ đã tự chuẩn bị và mới được GV phát. Đồng thời, GV đặt câu hỏi “Có vật liệu, dụng cụ nào em chưa biết cách sử dụng không?” để có thể hướng dẫn HS về cách sử dụng dụng cụ, vật liệu ít gặp, cần lưu ý khi sử dụng.

-HS đọc lại phần thử thách STEM và dựa vào kiến thức vừa củng cố cũng như các vật liệu, dụng cụ được cung cấp để vẽ phác thảo bộ dụng cụ “tô màu” một phần trong Phiếu học tập 3.

-Các nhóm thảo luận để lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm bộ dụng cụ “tô màu” theo bảng gợi ý trong trang 11 sách HS và điền các thông tin vào bảng trong Phiếu học tập 3.

-HS suy nghĩ về cách sử dụng dụng cụ để làm các bộ phận của sản phẩm và điền thông tin vào cột cuối cùng “Cách làm” của bảng trong Phiếu học tập 3.
-HS trình bày ngắn gọn quy trình (các bước) làm sản phẩm bằng các từ khóa.
-Các nhóm thảo luận phân công nhiệm vụ trong nhóm như bảng phân công gợi ý trong sách HS và điền thông tin vào bảng trong Phiếu học tập 3.

-Sau khi làm sản phẩm, HS sử dụng thử bộ dụng cụ “tô màu” và sử dụng bảng đánh giá sản phẩm để đối chiếu mức độ đạt được của sản phẩm của nhóm so với các yêu cầu đề ra trong Phiếu đánh giá 1.
-Các nhóm tự đối chiếu sản phẩm của nhóm mình đạt hoặc chưa đạt yêu cầu nào và tiến hành điều chỉnh, sửa chữa (nếu có).

-Các nhóm giới thiệu về sản phẩm, cách dùng và công dụng của bộ dụng cụ đã thiết kế.

-HS căn cứ vào phiếu đánh giá sản phẩm Phiếu đánh giá 1 để bình chọn cho nhóm có sản phẩm đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra và có phần chia sẻ hay nhất.

-HS về nhà có thể cùng anh chị và bố mẹ sử dụng
các vật liệu sẵn có nhằm điều chỉnh dụng cụ, để có thể tô màu thêm [image: image10.png]
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Sau hoàn thành phiên bản cải tiến của bộ dụng cụ, HS sẽ sử dụng sản phẩm này để chia sẻ những điều các em đã học về một phần mấy với người thân.



IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................                      ..............................................................................................................................................
TOÁN

Bài 31: NHÂN SỐ TRÒN CHỤC VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách nhân nhẩm số tròn chục với số có một chữ số.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép nhân đã học vào giải quyết tình huống gắn với thực tế.

II, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.
- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số tròn chục với số có  một chữ số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- HS quan sát tranh thi xem ai nêu phép tính tìm số bánh trong cả 3 khay nhanh nhất.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới 
	20 + 20 + 20 = 60.

+ Nói cách khác, ta có: 2 chục + 2 chục + 2 chục = 6 chục = 60; 
- Thay vì phải cộng nhiều số giống nhau ta có thể thực hiện bằng phép tính gì?.

20 x 3 = ?

	2. Khám phá:
- Gọi đại diện nhóm nêu cách làm. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV viết phép nhân và hướng dẫn HS tính như SGK: 2 chục khối lập phương được lấy 3 lần.

Tính nhẩm:

2 chục x 3 = 6 chục

Vậy 20 x 3 = 60. 

- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện trên bảng con, chẳng hạn 30 x 3=?

Lưu ý: GV không cần viết lời tính lên bảng. 
	- HS thảo luận cách đặt tính và tính. 

- Đại diện nhóm nêu cách làm. 
- GV cho học sinh nhận xét để nhận ra đây là phép nhân só tròn chục với số có một chữ số.

- HS nhắc lại các bước thực hiện tính nhẩm phép tính 20 x 3.

- HS thực hiện một số phép tính khác trên bảng con để củng cố cách thực hiện và nói cho bạn nghe cách làm. 

- Để thực hiện phép tính nhẩm này chỉ 
cần thực hiện phép nhân 2 x 3 = 6.
- HS nhắc lại các bước thực hiện tính nhẩm phép tính trên. 



	3. Luyện tập 

Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính nhẩm

- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính (theo mẫu đã học).

GV yêu cầu HS thực hiện: 

- Tính nhẩm rồi viết kết quả của phép tính. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc nhóm 4) 
- GV chia nhóm 4, các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

- GV yêu cầu HS thảo luận với bạn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và giải thích tại sao) rồi nêu phép nhân thích hợp: 20 x 4 = 80.

b) HS làm tương tự câu a). 

- GV yêu cầu các nhóm quan sát tranh, nêu bài toán, 

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi cho HS.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc nhóm 2) Giải toán lời văn?

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV nhận xét tuyên dương các nhóm.

- GV cho HS ghi lại bài giải vào vở.
	- HS nêu yêu cầu, cách thực hiện: 

- Tính nhẩm theo cách đã học, ví dụ: tính 30 x 3 = ?; nhẩm 3 chục * 3 được 9 chục, có 9 chục = 90; viết kết quả của phép tính.
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

Đáp án: 

30 x 3= 90;   40 x 2 = 80

20 x 2 = 40;   30 x 2 = 60

- HS theo dõi

- HS làm việc theo nhóm.

HS suy nghĩ và nói ra suy nghĩ của các em một cách rõ ràng.

a) HS quan sát tranh, nêu bài toán, ví dụ: có 4 khay trứng, mỗi khay có 20 quả, hỏi có tất cả bao nhiêu quả trứng?
- HS thảo luận và nêu được phép tính: 40 x 2 vì 40 chiếc đũa được lấy 2 lần.

- HS cùng nhau nhẩm để tìm ra kết quả đúng.

- HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì; suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra. HS trình bày bài giải:

Bài giải

5 sọt như thế có tất cả số ki-lô-gam khoai lang là:

20 x 5 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg khoai lang.

- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- HS ghi lại bài giải vào vở.

- Gọi các nhóm trình bày, HS nhận xét lẫn nhau. 

- HS kiểm tra lại phép tính đã đúng chưa, câu trả lời đã phù hợp chưa, dạng toán này cần chú ý gì khi thực hiện.

	4. Vận dụng.

- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng phép tính sau:

+ Tính nhanh: 10 x 9=?

- Nhận xét, tuyên dương

-Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? 

- GV nhận xét tiết học.

- Liên hệ về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép nhân đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với các bạn. 
	- HS trình bày.

- Cả lớp nhận xét.

- HS trả lời: Em biết cách tính nhẩm khi nhân số tròn chục có hai chữ số với số có một chữ số.

- HS lắng nghe.



	5. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 32: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (không nhớ) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết cách đặt tính và thực hiện được phép tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số trong phạm vi 1 000 (không nhớ).

- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép nhân đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint, bộ đồ dùng Toán 3, 3 hộp bút màu.

- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ trong phạm vi 1000.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

+ Câu 1: Tính nhẩm: 30 x 2 = ?

                                  10 x 5 = ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới

2. Khám phá:
- GV nêu bài toán trong SGK: Mỗi hộp có 12 chiếc  bút màu. Hỏi 3 hộp có bao nhiêu chiếc bút màu?

- Thay vì phải cộng nhiều số giống nhau ta có thể thực hiện bằng phép tính gì?.

- GV viết phép nhân 12 x 3 và hướng dẫn HS đặt tính và tính như SGK

-GV chốt lại các bước thực hiện kĩ thuật tính viết: 12 x 3 = ?. HS nhắc lại.

- GV chốt kết quả phép tính và cách nhân số có hai chữ số với số có môt chữ số: 12 x 3 = 36. 
- GV nêu một phép tính khác để HS thực hiện trên bảng con, chẳng hạn 21 x 3=?

3. Luyện tập 

Bài 1. (Làm việc cá nhân) Tính.

- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính (theo mẫu đã học). 
- Nhắc lại cách nhân lần lượt từ phải sang trái, từ dưới nhân lên, viết kết quả thẳng cột.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc nhóm 2) Đặt tính rồi tính. 

- GV cho các nhóm làm việc vào phiếu học tập nhóm.

GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3: (Làm việc nhóm 4) Giải toán lời văn?

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV cùng HS tóm tắt:

- GV cho HS ghi lại bài giải vào vở.

  Lưu ý: Nếu còn thời gian, GV thay đổi dữ liệu hoặc phép tính của bài toán. Chẳng hạn: Trong phòng có 4 hàng ghế, mỗi hàng có 12 người ngồi. Hỏi trong phòng có tất cả bao nhiêu người ngồi?

4. Vận dụng.

- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:

+ Tính nhanh: 22 x 2=?

- Nhận xét, tuyên dương

-Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì? 

- Khi đặt tính và tính, em nhắn bạn cần lưu ý những gì?

- GV nhận xét tiết học.
	- HS tham gia trò chơi

+ Trả lời: 30 x 2 = 60
+ Trả lời: 10 x 5 = 50
- HS lắng nghe.

*HS quan sát tranh, nêu phép tính tìm số quả xoài trong cả 3 hộp: 

- 1 HS nêu phép tính: 

-12 + 12 + 12 = 36.

- HS trả lời: Phép nhân: 12 x 3 

- HS tính 12 x 3 = ? 

- HS thảo luận cách đặt tính và tính. 

- Đại diện nhóm nêu cách làm. 

+ Đặt tính: Viết 12, viết số 3 dưới số 12 sao cho đơn vị thẳng cột đơn vị. 

+ Thực hiện nhân lần lượt từng chữ số từ phải sang trái, từ dưới nhân lên:                    12           * 3 nhân 2 bằng 6, viết 6                

x3           * 3 nhân 1 bằng 3, viết 3           

36

        + Viết kết quả:    12 x 3 = 36
- HS thực hiện một số phép tính khác trên bảng con để củng cố cách thực hiện và nói cho bạn nghe cách làm. 

Lưu ý: Khi học các bảng nhân (ở Chủ đề 1), do cơ chế nhân nhẩm nên thường viết kết quả từ trái sang phải. Nay chuyển sang kĩ thuật nhân viết, HS phải chú ý điều chỉnh thao tác đi từ phải sang trái, từ dưới nhân lên.

-  HS phải chú ý điều chỉnh thao tác đi từ phải sang trái, từ dưới nhân lên khi thực hiện nhân viết.
- Tính rồi viết kết quả của phép tính. 

- HS làm bảng con.

- HS giơ bảng nêu cách thực hiện:
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- Đổi  kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- Nhắc lại cách nhân lần lượt từ phải sang trái, từ dưới nhân lên, viết kết quả thẳng cột.

- HS theo dõi

- HS làm việc theo nhóm.

   43

x  

     2

   86

   24

x  

     2

   48

  12

x  

    4

   48

   31

x  

     3

   93

   22

x  

     3

   66

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- HS đọc đề bài

- HS nêu

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

+ Có: 3 hàng ghế 

+ Mỗi hàng ghế: 3 người

+ Có tất cả:....người?

Có: 3 hàng ghế, mỗi hàng ghế: 3 người

Có tất cả:....người?

- HS làm việc nhóm 4. Thảo luận và hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm.
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- Các nhóm nhận xét lẫn nhau.

- HS trả lời:  Phép nhân: 13 x 3

- HS ghi lại bài giải vào vở.

- HS thi đua tính nhẩm nhanh, tính đúng bài toán.

- HS trình bày.

- Cả lớp nhận xét.

- HS trả lời: Em biết đặt tính và tính khi nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

- Em cần nhớ cách nhân lần lượt từ phải sang trái, từ dưới nhân lên, viết kết quả thẳng cột.


	
	

	5. Điều chỉnh sau bài dạy:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


                                                                       TOÁN

     LUYỆN TẬP 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Luyện tập, thực hành cách đặt tính và thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (không có nhớ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

 SGK ,kế hoạch bài dạy, b ài giảng powerpoint.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi : các nhóm đưa ra tình huống dẫn đến phép nhân với số có một chữ số (không có nhớ) đã chuẩn bị, yêu cầu nhóm bạn nêu phép tính, kết quả. 

+ HS thực hiện đố nhóm bạn theo vòng tròn: Nhóm 1 - nhóm 2 - nhóm 3- nhóm 4 - nhóm 5 - nhóm 6 - nhóm 1.



	2. Luyện tập:
Bài 1. Số? (Làm việc cá nhân)

a) GV cho HS nêu yêu cầu BT. 

- Yêu cầu HS làm bài vào vở, nêu cách thực hiện và kết quả.

- Yêu cầu HS so sánh phép nhân 33 x 3 với các phép nhân còn lại.

- GV nhận xét, chốt câu trả lời đúng.

- Yêu cầu HS kiểm tra chéo bài làm của bạn theo nhóm bàn.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: (Làm việc cá nhân) 

- GV yêu cầu HS nêu đề bài

- Nêu cách đặt tính.

- Nêu cách thực hiện các phép tính.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở rồi kiểm tra chéo bài của bạn, nêu nhận xét.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

* Lưu ý: Các phép nhân trên là các phép nhân có nhớ hay không có nhớ?

+ Muốn có phép nhân với số có một chữ số không có nhớ, từng lượt nhân có kết quả thế nào?

- Tự lấy 1 VD về phép nhân với một chữ số không nhớ và thực hiện ra bảng con.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS tìm phép nhân nhanh, làm bài đúng.

Bài 3. (Làm việc cá nhân- cả lớp)

- GV yêu cầu HS đọc đề bài 

- Yêu cầu HS nêu cánh tính nhẩm.

- Yêu cầu HS tự lấy VD về nhân nhẩm số tròn trăm với số có một chữ số.

+ Tổng kết: Tuyên dương HS tìm phép tính nhanh, đúng.
	- Bài yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số.

- Phép nhân 33 x 3 là nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, thực hiện 2 lượt nhân.

- Ba phép nhân còn lại là nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, thực hiện 3 lượt nhân.

- HS kiểm tra, nhận xét bài của bạn.

- Đặt tính rồi tính.

- HS quan sát tranh, đọc các phép tính.

- HS nêu cách đặt tính.

- HS nêu cách thực hiện phép tính.

- HS làm bài vào vở, 2 bạn cùng bàn kiểm tra chéo bài của nhau và nhận xét bài làm của bạn.

- Phép nhân không có nhớ.

- Kết quả của từng lượt nhân bé hơn 10.

- HS lấy VD thực hiện đặt tính và tính  ra bảng con.

- Tính nhẩm( theo mẫu)

- HS đọc thầm các phép tính, tính nhẩm kết quả.

- 1 HS đọc kết quả, các bạn khác nhận xét.

- HS nêu cách tính ở mỗi phép tính tương ứng.

- HS làm việc cá nhân, thi đua viết phép tính theo yêu cầu. 
+ Thi đua: Trong vòng 1 phút viết ra ba phép nhân số tròn trăm với số có một chữ số trong phạm vi 1000.



	3. Vận dụng:

Bài 4: (Làm việc chung cả lớp) 
- Yêu cầu HS chọ câu lời giải tương ứng. Khuyến khích HS tìm các câu trả lời khác nhau nhưng đúng nội dung.

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV tổ chức chữa bài, nhận xét bài làm của HS.

- GV chốt bài làm đúng.

- Bài học hôm nay em đã được học nội dung gì?

- Nhận xét tiết học.

- yêu cầu HS ôn bài, tiếp tục tìm các tình huống có liên quan đến phép nhân với số có một chữ số, tính nhẩm nhanh với các phép tính nhân số tròn trăm.
	- 1 HS đọc cả lớp đọc thầm.

- HS có thể hỏi đáp, chia sẻ: 
Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?
- HS chia sẻ với bạn 

- Phép tính 320 x 3 = 960(m)

+ Hoạt động cả lớp: 1 đến 2 nhóm chia sẻ về yêu cầu của bài tập trước lớp.

-  HS suy nghĩ lựa chọn phép tính phù hợp với bài toán thực tế.
- Học sinh trình bài vài vở.

Bài giải:Đức đã chạy được:

320 x 3 = 960 (m)

 Đáp số: 960 mét

- 1 HS lên bảng chữa bài, cả lớp nhận xét.

- Là phép nhân với số có một chữ số không có nhớ.

- Bài học giúp em củng cố , thực hành các phép nhân với số có một chữ số. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


TOÁN

Bài 34: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư, biết số dư bé hơn số chia.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 SGK ,kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint. Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:            Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV tổ chức trò chơi “ Chia đều”- chơi nhóm đôi

+ Hãy lấy số bút có trong hộp bút của 1 bạn trong nhóm chia đều cho 2 bạn. 

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

+ Các nhóm thực hành lấy bút trong hộp chia đều cho 2 bạn trong bàn.

+ Nếu số bút mà không còn dư thì nhóm đó báo cáo “đã chia hết”, nếu chia mà bút còn dư thì nói “chia còn dư”

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

2.1. Phép chia hết (cá nhân-nhóm đôi)

- GV yêu cầu HS lấy ra 8 hình vuông thực hành chia đều cho 2 bạn. 

- GV hỏi:

- GV kết luận: Phép chia  8 : 2 có thương là 4, số dư là 0. Đây là phép chia hết.

- GV ghi bảng: 8: 2 = 4

2.2. Phép chia có dư (cá nhân-nhóm đôi)

- GV yêu cầu HS lấy ra 9 hình vuông thực hành chia đều cho 2 bạn. 

- GV hỏi:

- GV kết luận: Phép chia  9 : 2 có thương là 4, số dư là 1. Đây là phép chia có dư.

- GV ghi bảng: 8: 2 = 4 ( dư 1). Đọc là: Chín chia hai bằng 4 dư 1.

- GV chốt lại kiến thức: Phép chia 8 : 2 = 4 là phép chia hết. Phép chia 9 : 2 = 4 dư 1 là phép chia có dư.

- GV:

+ Theo em phép chia hết và phép chia có dư khác nhau ở điểm nào?
	-HS làm việc cá nhân-nhóm đôi

- HS thực hành chia đều 8 hình vuông cho 2 bạn.

- HS hỏi và trả lời: 
+ Mỗi bạn được chia mấy hình vuông? 
- Mỗi bạn được 4 hình vuông.

+ Hãy nêu phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn? 
- Phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn: 8 : 2= 4

+ Khi chia đều 8 hình vuông cho 2 bạn thì còn  dư hình vuông nào không?

- Không còn dư hình vuông nào.

- HS thực hành chia đều 9 hình vuông cho 2 bạn.

- HS trả lời: 
+ Mỗi bạn được chia mấy hình vuông?
- Mỗi bạn được 4 hình vuông, còn dư 1 hình vuông.

+ Hãy nêu phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn?

- Phép tính tìm số hình vuông của mỗi bạn: 9 : 2 

+ Khi chia đều 9 hình vuông cho 2 bạn thì còn  dư hình vuông nào không?

- Còn dư lại 1 hình vuông.

- HS quan sát và nhắc lại.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời: Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0. Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.

	3. Luyện tập:

Bài 1: Số? (cá nhân)

a) 11 : 2 = ? (dư ?)
    Thương là: ?

    Số dư là: ?

b) 17 : 3 = ? (dư ?)

    Thương là: ?

    Số dư là: ?

a. GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gọi HS đọc phép tính.

- GV nhận xét, kết luận đúng.

b. Tiến hành tương tự phần a.

- HS làm bài và nêu kết quả.

- GV chốt đúng.
	- HS nêu yêu cầu của bài

- HS tự làm bài vào vở

a. HS nêu kết quả:  Phép chia 11 : 2 có thương là 5, số dư là 1. Đây là phép chia có dư

+ 2 HS đọc: Mười một chia hai bằng năm dư một”

+ HS đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

b. Phép chia 17 : 3 có thương là 5, số dư là 2. Đây là phép chia có dư

- HS theo dõi.

	4. Vận dụng (cá nhân)

- GV yêu cầu HS lấy đồ dùng học tập thực hiện tương tự với các trường hợp khác rồi viết phép chia tương ứng.

- Gọi HS đọc phép chia mình thực hiện được.

- GV hỏi:

+ Phép chia em thực hiện được là phép chia hết hay phép chia có dư?

+ Em có nhận xét gì khi so sánh số dư và số chia trong các phép chia có dư?

* GV chốt - gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
	- HS thực hiện các trường chia khác như:  

+ Chia số bút màu em có thành 3 phần.

+ Chia số vở trong cặp em thành  4 phần.

- HS đọc các phép chia mình thực hiện được:

Ví dụ:  7: 2 = 3 (dư 1)

             8 : 3 = 2 (dư 2)

             9: 3 = 3

.....

- HS trả lời:

- Phép chia đó là phép chia hết (có dư)...

- Trong phép chia có dư số dư luôn bé hơn số chia.

- HS nhắc lại : Phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0. Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0.Trong phép chia có dư số dư luôn bé hơn số chia.



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


                                            TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Sau khi học, học sinh sẽ:
- Kể được tên. Sản phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 1.Chuẩn bị của giáo viên
- SGK, kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint,tranh ảnh về các hoạt động sản xuất nông nghiệp

2. Chuẩn bị của học  sinh

- SGK 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

	- GV mở bài hát để khởi động bài học. 

+ GV nêu câu hỏi: 

Mẹ em bé đang làm công việc gì?

Em bè đã làm việc gì để giúp mẹ?

Bài hát nói về hoạt động nào?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát“Đưa cơm cho mẹ em đi cày”.

+ HS Trả lời:

Mẹ em bé đang đi cày.
Em bé đưa cơm cho mẹ.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:

	Hoạt động 1. Tìm hiểu tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của chúng. ( cá nhân-cặp đôi)
- GV yêu cầu HS  
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại: Tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm
	- Học sinh đọc yêu cầu, suy nghĩ cá nhân rồi  trình bày: chia sẻ các bức tranh từ 1 đến 8 và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát, làm việc cặp đôi và mời đại diện một số cặp trình bày kết quả.

+ Chỉ và nói tên các hoạt động sản xuất nông nghiệp trong hình?

+Kể tên các sản phẩm của  hoạt động sản xuất nông nghiệp đó? 
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- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. . Tìm hiểu thêm tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của chúng mà em biết. (cá nhân-nhóm 4)
- GV cho HS đọc yêu cầu suy nghĩ cá nhân, nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận (Mỗi HS nêu ít nhất một hoạt động sản xuất nông nghiệp và sản phẩm của hoạt động đó) và trình bày kết quả.

+ Kể tên một số hoạt động sản xuất nông nghiệp khác mà em biết. Nói tên sản phẩm của hoạt động đó ?

- GV mời đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 

Hoạt động sản xuất nông nghiệp là ngành sản xuất lớn, bao gồm trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi (chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản
	- Học sinh đọc yêu cầu, suy nghĩ cá nhân rồi thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày:

Trồng trọt (trồng cây lương thực như: trồng lúa, ngô, khoai, sắn, ...; trồng các loại rau, củ, trồng cây ăn quả,...); chăn nuôi ( chăn nuôi gia súc bò, lợn, dê, trâu, ...; chăn nuôi gia cầm gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...) trồng, khai thác, bảo vệ rừng, nuôi trồng và khai thác thủy, hải sản

- Đại diện các nhóm nhận xét.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2


	3. Thực hành

	Hoạt động 3. Thực hành nói một hoạt động sản xuất nông nghiệp cùng với một sản phẩm ở địa phương em. (cá nhân-nhóm 4)
- GV nêu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời câu hỏi

Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
-  Lưu ý người sau không nói lặp lại với người trước.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	- Học sinh đọc yêu cầu bài suy nghĩ  và tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày:

+ HS lần lượt nói tên  một hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương cùng với một sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”: 
+ GV chia lớp thành 3 nhóm có số lượng đều nhau; 

+ Chia bảng thành 3 phần.
+ Sau thời gian 5 phút GV hô “Kết thúc” GV và HS kiểm tra nhóm nào ghi được nhiều đáp án thì nhóm đó thắng cuộc.

- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi:

+ HS  xếp thành 3 hàng, Khi GV hô “Bắt đầu”. Các em trong nhóm sẽ lần lượt chạy lên bảng ghi 1 hoạt động sản xuất nông nghiệp và 1 sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó ở địa phương em.

- HS nghe nhận xét.

- Lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau khi học, học sinh sẽ:

- Kể được tên. Sản phẩm của một số hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

- Phát triển năng lực: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.

- Phát triển phẩm chất: Có biểu hiện yêu quý, tiết kiệm khi sử dụng những sản phẩm nông nghiệp và biết ơn những người nông dân đã làm ra các sản phẩm đó. Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
-Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. (Liên hệ)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Kế hoạch bài dạy, PHT, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1.Khởi động.
- GV khởi động bài học thông qua trả lời câu hỏi. 

- GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe câu hỏi.

+ Các loại lương thực, thực phẩm mà gia đình em thường sử dụng: lúa, ngô, khoai, sắn, ...; các loại thịt bò, lợn, dê, trâu, ...; gà, vịt, ngan , ngỗng, chim bồ câu, chim cút, ...; nuôi thả cá, tôm; ...)  

- HS lắng nghe.

	2.Khám phá – Luyện tập.
Hoạt động 1. Tìm hiểu về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- GV chia sẻ các bức tranh từ 9 đến 12 và nêu câu hỏi. 

+ Nêu một số lợi ích của sản phẩm nông nghiệp?

  - GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt: Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm để phục vụ cuộc sống con người (thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,...), làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác (sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, ...
-Tích hợp tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
-Em hãy nêu vai trò của nước đối với sản xuất nông nghiệp?
-Hãy nêu cách phòng tránh gây ô nhiễm nước trong nông nghiệp?
Gv chốt: Nước cần thiết cho cả chăn nuôi lẫn trồng trọt. Thiếu nước, các loài cây và vật nuôi không thể phát triển. Vì thế nước rất cần thiết cho sản xuất nông nghiệp và đời sống con người.Chúng ta cần tránh gây ô nhiễm trong nông nghiệp, hướng tới nông nghiệp xanh.


	- HS đọc yêu cầu, quan sát tranh.

- Cá nhân suy nghĩ.

- Học sinh thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày:

+Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ra các sản phẩm như: thức ăn, đồ uống, trang trí nhà cửa, thuốc,..., sản xuất thủ công, công nghiệp), đem bán hoặc xuất khẩu thu lại lợi ích kinh tế, 

- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn, bổ sung nếu có.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Học sinh lắng nghe.
-HS suy nghĩ cá nhân rồi trao đổi theo nhóm đôi.

Thiếu nước, các loài cây và vật nuôi không thể phát triển. 
Không xả nước thải vào công trình thủy lợi, hạn chế sử dụng các loaị thuốc trừ sâu, các loại thuốc thực vật làm ô nhiễm mạch nước ngầm.

	Hoạt động 2. Ích lợi của một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương.

- GV cho HS đọc thông tin trong đoạn hội thoại và nêu câu hỏi. 

+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất nông nghiệp nào?

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi gì?

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả.

- GV mời các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- GV chốt: Vai trò và tầm quan trọng của hoạt động sản xuất nông nghiệp: cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,... Bên cạnh đó trồng rừng, trồng cây giúp bảo vệ môi trường, chống xói mòn đất, ngăn mưa lũ,...
	- HS đọc đọc thông tin trong đoạn hội thoại. 
- Cá nhân suy nghĩ.

- Học sinh trao đổi cặp đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày:

+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về lợi ích của hoạt động sản xuất lúa gạo.

+ Hoạt động sản xuất nông nghiệp đó có ích lợi cung cấp lương thực, thực phẩm, trang trí nhà cửa,...; cung cấp cho các hoạt động sản xuất khác (chế biến); buôn bán và mang lại các lợi ích kinh tế,...

- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn, bổ sung nếu có.

- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS đọc lại.


	3. Vận dụng.
Hoạt động 3. Tên hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm và ích lợi của hoạt động sản xuất nông nghiệp đó 

- GV giao nhiệm vụ cho HS, sau đó yêu cầu HS làm việc cặp đôi, hoàn thiện PHT theo gợi ý và trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò về nhà.
	- HS đọc đọc thông tin trong PHT. 
- Cá nhân suy nghĩ.

- Học sinh trao đổi cặp đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày:

- HS nhận xét ý kiến của nhóm bạn, bổ sung nếu có.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................


                                              MÔN: HĐ TRẢI NGHIỆM

  CĐ 3: KÍNH YÊU THẦY CÔ GIÁO- THÂN THIỆN VỚI BẠN BÈ (Tiết 1, 2, 3)

  I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Kể lại điều ấn tượng nhất về thầy, cô giáo.

- Thể hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.

- Thực hiện được những việc làm hoà giải bất đồng trong quan hệ bạn bè.
-Tích hợp giáo dục Quyền con người.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên:

– SGK Hoạt động trải nghiệm 3, kế hoạch bài dạy.
– Phiếu đánh giá.

2. Học sinh

– SGK Hoạt động trải nghiệm 3;

– Bút chì, bút màu, kéo, hồ dán, giấy màu,…

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1:  SHDC: Kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1.Khởi động: 

Học sinh hát

- GV  tổ chức 

-GV nhắc nhở 

-GV tổ chức

-Tích hợp giáo dục Quyền con người.

-Các em vừa mới nêu ý kiến , chia sẻ cảm nhận  của em về về câu chuyện mà em ấn tượng nhất. 

-Vậy các em đã thực hiện quyền gì của con người?

-Mỗi chúng ta đều có quyền được bày tỏ ý kiến của mình trước mọi sự việc, nhưng cần nêu ý kiến một cách lịch sự, nhã nhặn.

	-Cả lớp hát bài “Bụi phấn

-  HS tham gia chương trình  Các em tích cực Tham gia kể chuyện về thầy cô theo tiết mục đã đăng kí.

-HS trình bày các tiết mục trong cuộc thi kể chuyện “ Thầy cô trong trái tim em” của nhà trường.

Học sinh đăng kí tham gia kể chuyện về thầy cô có thể kể về những kỉ niệm, câu chuyện gần gũi, những điều em ấn tượng hoặc những sự kiện của thầy cô mà em cảm thấy yêu thích. Tham gia kể với giọng nói lưu loát, rõ ràng, tự tin, dí dỏm kết hợp với sử dụng ngôn ngữ hình thể để câu chuyện thêm hấp dẫn, thu hút người nghe
-HS chú ý lắng nghe và cổ vũ cho các tiết mục kể chuyện. 

- HS chia sẻ cảm nhận về câu chuyện em ấn tượng nhất và vì sao em lại tâm đắc với câu chuyện đó. 

-Các em cùng nhau chia sẻ với bạn bè về câu chuyện em ấn tượng nhất trong chương trình, em có cảm nhận thế nào về câu chuyện đó: câu chuyện vui vẻ, dí dỏm nhưng không kém phần cảm động, lắng đọng nhiều cảm xúc…

- HS tiếp thu lời nhắc nhở, ngồi nghiêm túc.
-HS nêu


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾT 2:  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
  I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thể hiện được tình cảm với thầy cô bằng sản phẩm tự làm.

- Thực hiện được những việc làm hoà giải bất đồng trong quan hệ bạn bè.
-Tích hợp giáo dục Quyền con người.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động :
 Hát bài hát 

- Gv tổ chức cho 

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động, chuyển tiếp sang hoạt động tiếp theo

GV giới thiệu ghi tựa

2.Khám phá

Hoạt động 1: Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.

GV tổ chức cho 

1.Xác định những việc làm để thể hiện sự kính yêu thầy cô.

2.Lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô theo gợi ý trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3.

-GV tổ chức cho

-GV tổ chức cho 

-GV nhận xét và dẫn dắt sang hoạt động sau. 

Hoạt động 2: Làm sản phẩm tri ân thầy cô.

*Làm một sản phẩm thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo.

-GV kiểm tra sự chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ của HS

-GV mời một số HS

- GV cho HS xem thêm một số sản phẩm mẫu .

-GV tổ chức cho 
- GV nhận xét, tuyên dương.

-Tích hợp giáo dục Quyền con người.

-Ai cho phép các em thể hiện sự kính yêu thầy cô?

-Các em được tự do làm những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô đó chính là chúng ta đang thực hiện quyền được tôn trọng và lắng nghe ý kiến; quyền được tham gia.

3. Luyện tập- vận dụng
*Tặng thầy, cô giáo sản phẩm em tự làm và nói lời thể hiện tình cảm.

-GV tổ chức cho 

GV mời đại diện 

Các em hãy gặp thầy cô, tặng sản phẩm tri ân em tự làm, nói nhưng lời thể hiện tình cảm chân thành của em tới thầy cô

GV nhận xét, tổng kết hoạt .

+Qua tiết học hôm nay em cảm thấy  thế nào?

-Nhận xét , dặn dò
	-HS cả lớp hát “Vui đế trường”

HS làm việc nhóm 4 thực hiện theo yêu cầu: - Học sinh suy nghĩ và xác định những việc làm em cho rằng việc đó để thể hiện sự kính yêu thầy cô của học sinh. Ví dụ:

+ Chào hỏi lễ phép khi gặp thầy cô.

+ Viết thiệp tặng thầy cô nhân ngày 20/11.

+ Làm những món quà thủ công xinh xắn tặng thầy cô.

+ Gọi điện hỏi thăm thầy cô giáo cũ.

+ Học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn, đạt được nhiều hoa điểm 10.

-HS đọc kế hoạch SGK trang 29

-Các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Từ đó, HS biết cách lập kế hoạch thực hiện những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô. 

- Học sinh có thể sáng tạo nhiều cách lập kế hoạch, trang trí theo ý thích của các em sao cho phù hợp, rõ ràng, đầy đủ những thông tin cần thiết để thực hiện theo.

-HS trao đổi, chia sẻ về cảm xúc của bản thân và của thầy cô khi các em thực hiện những việc làm đó.

-Học sinh chuẩn bị các vật dụng cần thiết như giấy, bút, màu, kéo, giấy màu… để sáng tạo ra một sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu, ý nghĩa để tri ân các thầy cô.

 -HS chia sẻ ý tưởng về sản phẩm định làm. 

vẽ tranh chân dung thầy cô, làm những bông hoa xinh đẹp, viết những bức thiệp chúc mừng thầy cô, làm báo tường nhân ngày 20/11…

-Các em có thể tham khảo một số sản phẩm 

-HS thực hiện làm sản phẩm theo sở thích.
-Chúng em có quyền được kính yêu thầy cô, tri ân thầy cô.

-HS làm việc nhóm đôi giới thiệu về sản phẩm của mình và thực hành nói lời thể hiện tình cảm với thầy, cô giáo. 
-Một số nhóm HS trình bày.  Em chúc cô ngày 20/11 luôn hạnh phúc, xinh đẹp, thành công; Em mong cô mãi mãi là người cô hiền dịu của chúng em; Nhân ngày 20/11 em chúc thầy có một ngày lễ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, đồng nghiệp và những người học trò thân yêu…
-Qua tiết học hôm nay em cảm thấy  rất vui vì được cô giáo khen làm sản phẩm đẹp.




IV. Điều chỉnh, bổ sung sau bài học: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC LÀM
THỂ HIỆN SỰ KÍNH YÊU THẦY CÔ.
  I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Thực hiện được những việc làm hoà giải bất đồng trong quan hệ bạn bè.
-Tích hợp giáo dục Quyền con người.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động:

- GV mời Ban văn nghệ lên hoạt động.

2.Thực hành.
2.1. Báo cáo sơ kết công tác tuần.

- Yêu cầu các tổ trao đổi, nêu được những việc làm được và chưa làm được trong tuần qua.

- GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.

- Động viên HS phát huy những điểm tốt và sửa những điểm chưa tốt.
2.2.Triển khai kế hoạch tuần tới.

- GV thông qua phương hướng, kế hoạch tuần 11: Thi đua học tốt, tích cực tham gia hoạt động của trường.

- GV cho 

- GV nhận xét, chốt lại các biện pháp, phương hướng phấn đấu cho tuần 11, yêu cầu HS thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, chuẩn bị tốt cho chủ đề phát triển bản thân ở tiết sau.
2.3. Sinh hoạt theo chủ đề:

*Báo cáo kết quả thực hiện việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô.                          
GV tổ chức cho

1.Nhớ lại những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô trong tuần.

-Tích hợp giáo dục Quyền con người.
2.Chia sẻ kết quả và cảm nhận của em khi thực hiện những việc làm đó.

-GV tổ chức cho 

Các em có quyền được bày tỏ ý kiến về việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô cũng như mọi việc trong cuộc sống.

3.Vận dụng.

 HS chuẩn bị tiết mục văn nghệ “ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam” cho tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 11. 
	Lớp trưởng ổn định lớp.

- Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn hát và hoạt động theo giai điệu bài hát “Đi học”

-Các tổ trao đổi. Nhận xét, rút ra ưu, khuyết điểm, tuyên dương từng cá nhân hoặc nhóm tiêu biểu
- Ban cán sự lớp báo cáo các nội dung:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập.
+ Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

- Góp ý những công việc cần làm để thực hiện tốt kế hoạch tuần tới.

- HS suy nghĩ cá nhân những biện pháp để thi đua học tốt sau đó HS thảo luận nhóm 4 nêu các biện pháp để thi đua học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
-HS chia sẻ trước lớp.

- Nhóm trưởng điểu khiến nhóm chia sẻ những biện pháp để thi đua học tốt, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và ghi vào sổ tay.

- Đại diện nhóm chia sẻ.

- HS lắng nghe
-HS làm việc nhóm 4 thực hiện theo yêu cầu:

- Học sinh hãy dành thời gian suy nghĩ, nhớ lại tuần vừa qua em đã làm được những việc gì để thể hiện sự kính trọng với thầy cô:

+ Chào hỏi thầy cô lễ phép.

+ Làm sản phẩm tri ân gửi tặng thầy cô.

+ Gửi những tình cảm, tâm tư, nguyện vọng vào hòm thư tới thầy cô.

+ Gọi điện hỏi thăm thầy cô giáo cũ.

+ Giữ gìn vệ sinh lớp học luôn sạch đẹp.

- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

Các em hãy chia sẻ kết quả của những việc em đã làm được tuần qua với bạn bè, sau những việc làm đó, em cảm thấy như thế nào: em thấy rất vui, hạnh phúc vì có thể gửi tới những thầy cô tình cảm, lòng biết ơn của mình; em thấy rất vui vì đã tự tay làm được những món quà để tặng thầy cô; em cảm thấy yêu thầy cô nhiều hơn, tự nhận thấy cần phải ngoan ngoãn, chăm chỉ nhiều hơn nữa để không phụ lòng dạy dỗ của thầy cô...


IV. Điều chỉnh, bổ sung: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                

                                          MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

                              ÔN ĐT VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN VÀ VẶN MÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, động tác tay; chân và vặn mình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
	


- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyển bóng theo hàng ngang”
[image: image20.png]



II. Hoạt động luyện tập.

1. Động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Nhảy lò cò theo ô”
[image: image21.png]



III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

18 -22 p

12-15 p

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-3L

1-2L


	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.

- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- Di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.
- Tổ chức trò chơi.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- Tổ chức thi đua 

- Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- Nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - TC chơi thử.

- Tổ chức  chơi.

-  Hướng dẫn.

- Hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.

              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .
- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Tổ trưởng thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- CN nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- HS quan sát SGK trả lời.
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 - HS tập trung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………........................................................................................................................

               BÀI 3: ĐỘNG TÁC LƯNG - BỤNG VÀ ĐỘNG TÁC  PHỐI HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết cách thực hiện động tác lưng, bụng và động tác phối hợp.

- Bước đầu biết tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và luyện tập.
- Tích cực, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác lưng bụng và phối hợp, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu

1. Nhận lớp

2. Khởi động

- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,.. 

3. Trò chơi.
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
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II. Hoạt động hình thành kiến thức.

* Động tác lưng - bụng.

+ TTCB: Đứng nghiêm

+ Nhịp 1: Chân trái bước lên trước. hai tay gập khủy trước ngực, lòng bàn tay úp, đầu ngửa.

+ Nhịp 2: Thu chân trái về tư thế hai chân đứng rộng bằng vai, cúi gập thân, gối thẳng; hai tay ngang gối, mắt nhìn theo tay.

+ Nhịp 3: Gập thân sâu hơn, ngón tay với xuống mũi bàn chân.

+ Nhịp 4: Về TTCB.

+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên.

* Động tác toàn thân.

+ TTCB: Đứng nghiêm

+ Nhịp 1: Chân trái bước lên trước, khụy gối; hai tay đưa lên cao chếch chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau; mắt nhìn theo tay.

+ Nhịp 2: Thu chân trái về sát chân phải, gối thẳng; cúi gập thân; ngón tay với xuống mũi bàn chân; mắt nhìn theo tay.

+ Nhịp 3: Khụy gối, hai tay đưa ra trước, lòng bàn tay úp; mắt nhìn thẳng.

+ Nhịp 4: Về TTCB.

+ Nhịp 5, 6, 7,8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên.
III. Hoạt động luyện tập.
1. Động tác lưng - bụng và toàn thân.
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Thi đua giữa các tổ 

2.Trò chơi “Đi theo đường thẳng”
[image: image23.png]



IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 

- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút

1-2 phút

3-5 phút

1-2 phút

5-7 phú

10 -15 p

8-10 phút

2-4 phút

3-5 phút

1-3 phút

4-6 phút


	1-2L

1-3L

1-3L

1-2L
	- Nghe cán bộ lớp báo cáo.

- Hỏi về sức khỏe của Hs.

- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- Di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.
- Tổ chức trò chơi.

- HD quan sát tranh
- Làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.

- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.

- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.

- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.
- Luyện tập theo khu vực.

- Gv quan sát, uốn nắn, sửa sai cho Hs.

- Tổ chức thi đua 

- Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- Nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.

 - TC chơi thử.

- Tổ chức cho Hs chơi.

- GV hướng dẫn.

- hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.

- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV


   *  *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  *

       *  *  *  *  *  *  * 

       *  *  *  *  *  *  *

- Cán sự điều khiển lớp khởi động .

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.

- HS quan sát tranh.

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.

- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.

              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *
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*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

*    *   *   *   *   *

   *   *    *   *   *   *

            GV

- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.
- Hs thay phiên nhau hô nhịp.

      *   *   *   *   *

*              *            *

*                            *

*   *       GV      *  *                            *                            *

*            *              *                                

    *   *    *   *   * 
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.

- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng

- HS quan sát SGK trả lời.
              GV

 *  *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  *

     *  *  *  *  *  *  * 

     *  *  *  *  *  *  *

 - HS tập trung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY(NẾU CÓ)
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